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Biểu mẫu 5- Sổ lên lớp
Ban hành theo quyết định số 107/QĐ-CĐNCN ngày 11 tháng 02 năm 2022



MỤC LỤC
	SỐ TT
	NỘI DUNG
	TRANG

	1
	Danh sách giáo viên
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	Thời khoá biểu
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	Theo dõi ngày học tập

	

	4
	Bảng ghi tóm tắt nội dung

	

	5
	Bảng ghi điểm
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	Xếp loại kết quả rèn luyện
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	Tổng hợp kết quả học tập 
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	Tổng hợp đánh giá cuối năm - cuối khoá
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	Kiểm tra tình hình dạy học
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	Hướng  dẫn sử dụng
	



DANH SÁCH GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

	TT
	HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN
	GIẢNG DẠY
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THỜI KHOÁ BIỂU
( Thực hiện từ ngày    tháng   năm        đến ngày   tháng     năm       )

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Nội dung
	Thời gian
	Nội dung
	Thời gian
	Nội dung
	Thời gian
	Nội dung
	Thời gian
	Nội dung
	Thời gian

	
	Từ… Đến…
	
	Từ… Đến…
	
	Từ… Đến…
	
	Từ… Đến…
	
	Từ… Đến…

	
	Từ… Đến…
	
	Từ… Đến…
	
	Từ… Đến…
	
	Từ… Đến…
	
	Từ… Đến…

	
	Từ… Đến…
	
	Từ… Đến…
	
	Từ… Đến…
	
	Từ… Đến…
	
	Từ… Đến…

	
	Từ… Đến…
	
	Từ… Đến…
	
	Từ… Đến…
	
	Từ… Đến…
	
	Từ… Đến…

	
	Từ… Đến…
	
	Từ… Đến…
	
	Từ… Đến…
	
	Từ… Đến…
	
	Từ… Đến…

	
	Từ… Đến…
	
	Từ… Đến…
	
	Từ… Đến…
	
	Từ… Đến…
	
	Từ… Đến…

	
	Từ… Đến…
	
	Từ… Đến…
	
	Từ… Đến…
	
	Từ… Đến…
	
	Từ… Đến…

	
	Từ… Đến…
	
	Từ… Đến…
	
	Từ… Đến…
	
	Từ… Đến…
	
	Từ… Đến…



                                                                                                                  TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO (GIÁM ĐỐC) 




                           THEO DÕI NGÀY HỌC TẬP                                    Tháng……Năm…….
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BẢNG GHI TÓM TẮT NỘI DUNG                        HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN:......................
							  MÔN HỌC/MÔ-ĐUN............................

	NGÀY LÊN LỚP
	SỐ GIỜ
	TÓM TẮT NỘI DUNG BÀI DẠY, KIỂM TRA
	SỐ HỌC SINH/SINH VIÊN VẮNG MẶT
	CHỮ KÝ GIÁO VIÊN
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BẢNG GHI ĐIỂM
                  MÔN HỌC/MÔ-ĐUN.........................

	TT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	NGÀY KIỂM TRA
	Điểm tổng kết
	GHI CHÚ
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XẾP  LOẠI KẾT QUẢ RÈN LUYỆN           
HỌC KỲ.......................
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TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC TẬP

	SỐ TT
	HỌ VÀ TÊN

	KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN HỌC/MÔ-ĐUN
	MÔN HỌC/ MÔ-ĐUN PHẢI HỌC LẠI
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TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ CUỐI NĂM HỌC/CUỐI KHOÁ

	SỐ TT
	HỌ VÀ TÊN

	SỐ GIỜ NGHỈ HỌC
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG
	KẾT QUẢ RÈN LUYỆN
	MÔN HỌC/
MÔ-ĐUN PHẢI
HỌC LẠI
	GHI CHÚ
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
	Sổ lên lớp dùng để theo dõi toàn bộ quá trình học tập và kết quả học tập của học sinh và giảng dạy của giáo viên trong toàn khoá học. Sổ được đặt tại Phòng đào tạo và quản lý HSSV hoặc bộ phận phụ trách đào tạo ( gọi chung là Phòng đào tạo). Phòng đào tạo quy định hình thức nhận sổ trước khi lên lớp và trả sổ sau khi kết thúc ngày học đối với người giáo viên sử dụng.
	Phương pháp ghi sổ:
	1. Danh sách giáo viên giảng dạy và thời khoá biểu do Phòng đào tạo ghi trong một năm học ( đối với trung cấp nghề, cao đẳng nghề) một khoá học ( đối với sơ cấp nghề).
	2. Theo dõi ngày học tập của học sinh
	- Học sinh có mặt : để trống
	- Học sinh vắng mặt:
		+ Vắng mặt có lý do, ghi:	 	P 
		+ Vắng mặt không lý do, ghi: 	K
	Trong thời gian học sinh nghỉ một số giờ học trong ngày thì giáo viên ghi số giờ nghỉ của học sinh, sinh viên.
3. Ghi điểm theo quy định ban hành kèm theo Quyết định số 477/QĐ-CĐNCN, ngày 28/11/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội về việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, trình độ liên thông theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp.
	4. Quyết định học lại môn học/mô-đun là tên các môn học/mô-đun học sinh, sinh viên phải học theo hình thức: học lại bổ sung môn học/mô-đun (đối với môn học/mô-đun không phải là tiền đề để học các môn học/ mô-đun tiếp theo) học lại với khoá sau (đối với các môn học/mô-đun là điều kiện tiền đề của các môn học/mô-đun tiếp theo).
	5. Phần tổng hợp đánh giá cuối năm - cuối khoá sử dụng cho quản lý lớp học theo năm học và cả khoá học tuỳ theo thời gian của khoá học. Riêng đối với đào tạo nghề trình độ sơ cấp chỉ sử dụng cho khoá học. 
	6. Hướng dẫn ghi điểm lần 1 ( lần 2).

